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	TRƯỜNG: THCS Phong Vân
TỔ: KHTN
Họ và tên giáo viên:Đỗ Thị Phượng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: VẬT LÍ- LỚP: 8
(Năm học 2022 - 2023)
I.Kế hoạch dạy học
HỌC KỲ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết số
	Thời điểm
	Nội dung điều chỉnh - Bổ trợ CTGDPT 2018
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	
	HỌC KỲ I

	1
	Bài 1. Chuyển động cơ học
	1
	1
	Tuần 1
	
	
	Lớp học

	2

	Bài 2, 3.
Chủ đề. Vận tốc
+Bài 2 : Vận tốc. 
+ Bài 3:  Chuyển động đều - chuyển động không đều
 
	2

	2
	Tuần 2
	-Bài 2 :Các yêu cầu C4, C5, C6, C7, C8 tự học có hướng dẫn

	Một máng nghiêng, một bánh xe cho mỗi nhóm.

	Lớp học

	
	
	
	3
	Tuần 3
	Bài 3 Thí nghiệm C1 không làm. Mục III. Tự học có hướng dẫn.
	
	

	3
	Bài 4. Biểu diễn lực
	1
	4
	Tuần 4
	
	Giá đỡ, xe lăn, nam châm,  thỏi sắt.
	Lớp học

	4
	Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính  
	1

	5
	Tuần 5
	Thí nghiệm mục 2b không làm, chỉ cung cấp số liệu cho bảng 5.1 để phân tích.
	xe lăn,  búp bê (hoặc mảnh gỗ)
	Lớp học

	5
	Bài 6. Lực ma sát
	1

	6
	Tuần 6
	
	Lực kế, miếng gỗ, quả cân.
	Lớp học

	6
	  Bài 7. Áp suất
	1

	7
	Tuần 7
	
	Lực kế, miếng gỗ, quả cân.
	Lớp học

	7
	Ôn tập giữa kỳ I
	1
	8
	Tuần 8
	
	
	Lớp học

	8
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I
	
1
	9
	Tuần 9
	
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	9
	
Bài 8:Áp suất chất lỏng-Bình thông nhau
+Tiết 10: Áp suất chất lỏng
+Tiết 11: Bình thông nhau
	2
	10
	Tuần 10
	
Bài 8 dạy trong 2 tiết
	1 bình trụ có đáy C và các lỗ A, B bên thành bịt bằng cao su mỏng. 1 bình trụ thuỷ tinh có đĩa D tách rời dùng làm đáy, cốc nước
	Lớp học

	
	
	
	11
	Tuần 11
	
	Bình thông nhau,cốc nước
	Lớp học

	10

	
Bài 9 : Áp suất khí quyển
	1

	12
	Tuần 12
	
Mục II. Khuyến khích học sinh tự đọc.
	Ống thủy tinh dài 10-15 cm, tiết diện 2-3mm, một cốc nước.
	Lớp học

	11

	Bài 10, 11, 12.
Chủ đề. Lực đẩy Ác-si-mét
+ Bài 10 : Lực đẩy Ácsimet 
+Bài 11: Thực hành nghiệm lại lực đẩy Acsimet
+ Bài 12: Sự nổi 
	3
	13
	Tuần 13
	-Bài 10 : TN hình 10.3 hướng dẫn học sinh phân tích kết quả thí nghiệm.Các yêu cầu C5, C6, C7 Tự học có hướng dẫn

	Lực kế,  giá đỡ, cốc nước, 1bình tràn,  quả nặng (2N), cốc thuỷ tinh to đựng nước,  chiếc đinh,  miếng gỗ có khối lượng lớn hơn đinh, 1 bình chia độ 
	Phòng bộ môn


	
	
	
	14
	Tuần 14
	
	
	

	
	
	
	15
	Tuần 15
	- Bài 12: Các yêu cầu C6, C7, C8, C9 Tự học có hướng dẫn
	
	

	12

	Bài 13. Công cơ học
	1
	16
	Tuần 16
	
	
	Lớp học

	13
	Ôn tập cuối học kỳ I
	
1
	17
	Tuần 17
	
	
	Lớp học

	14
	Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I
	1

	18
	Tuần 18
	
	Đề, đáp án và ma trận
	Lớp học

	
	HỌC KỲ II

	17
	Bài 14: Định luật về công
	1

	19
	Tuần 19
	
	-D ụng cụ TN hình 14.1 ; 2 quả nặng 500g, 1 thước có ĐCNN 0,2 cm, 1 ròng rọc động và 1 giá đỡ.
	Lớp học

	18
	Bài 15. Công suất
	1 

	20
	Tuần 20
	
	Chuẩn bị tranh 15.1
	Lớp học

	19
	Bài 16. Cơ năng

	1
	21
	Tuần 21
	
Yêu cầu HS tự đọc bài ‘ sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng”
	Lò xo được làm bằng thép uốn thành vòng tròn, Lò xo đã được nén bởi một sợi dây len,  miếng gỗ nhỏ,  bao diêm.
	Lớp học

	20
	Bài 18. Tổng kết chương I. Cơ học
	1 

	22
	Tuần 22
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	
	
	CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC

	21
	Bài 19, 20.
Chủ đề. Cấu tạo chất
+Bài 23 :  Các chất được cấu tạo như thế nào? 
+ Bài 24 : Nguyên tử, phân tử, chuyển động hay đứng yên? 
	2 

	
23

	Tuần 23
	
Bài 23:Mục II.1. Thí nghiệm mô hình không làm
	Bình chia độ, cát, sỏi, nước, rượu
	Lớp học




	
	
	
	24
	Tuần 24
	Bài 24: Mục IV. Tự học có hướng dẫn.
	
	

	22
	Ôn tập giữa kỳ II
	1
	25
	Tuần 25
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	23
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳII
	1 

	26
	Tuần 26
	
	Đề , ma trận  đề
	Lớp học

	24
	Bài 21, 22, 23.
Chủ đề. Các hình thức truyền nhiệt
+ Bài 21 : Nhiệt năng
+ Bài 22: Dẫn nhiệt 
 +Bài 23 : Đối lưu- Bức xạ nhiệt 
	3 


	
27

	Tuần 27

	
	-Quả bóng cao su, miếng kim loại ( hoặc 2 đồng xu), phích nước nóng;  2 thìa nhôm;  cốc thuỷ tinh, banh kẹp,  đèn cồn, diêm
-Đèn cồn có  gắn các đinh a, b, c, d, e bằng sáp như hình 22.1, Bộ thí nghiệm hình 22.2, Bộ dụng cụ thí nghiệm hình 23.3, Thí nghiệm hình 23.2, 23.5
	Phòng bộ môn

	
	
	
	28
	
Tuần 28

	Bài 22: Mục II tự học có hướng dẫn).

	
	

	
	
	
	29
	Tuần 29
	Bài 23.Các yêu cầu vận dụng Tự học có hướng dẫn.
	
	

	25
	Bài 24, 25.
Chủ đề : Phương trình cân bằng nhiệt
+Bài 24 : Công thức tính nhiệt lượng.
+Bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt 

	2

	    30
	



Tuần 30

	Bài 24:Thí nghiệm hình 24.1, 24.2, 24.3 không thực hiện chỉ yêu cầu học sinh phân tích kết quả thí nghiệm.Mục III HS tự học 

	Bảng phụ
	Lớp học


	
	
	
	31
	Tuần 31
	Bài 25:Mục IV. Tự học có hướng dẫn,
Khuyến khích HS tự đọc các bài 26,27,28
	
	

	26
	Bài 29: Câu hỏi và tổng kết chương II. Nhiệt học
	1 

	32
	Tuần 32
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	27
	Ôn tập cuối kỳ II
	1 

	33
	Tuần 33
	
	Bảng phụ
	Lớp học

	28
	Kiểm tra , đánh giá cuối kìII
	1 

	34
	Tuần 34
	
	Ma trận, đề, đáp án
	Lớp học

	29
	Ôn tập cuối năm
	1 

	35
	Tuần 35
	
	Bảng phụ
	Lớp học
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	TRƯỜNG: THCS Phong Vân
TỔ: KHTN
Họ và tên giáo viên:Đỗ Thị Phượng

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: VẬT LÍ- LỚP: 9
(Năm học 2022 - 2023)
HỌC KỲ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Tiết số
	Thời điểm
	Nội dung điều chỉnh - Bổ trợ CTGDPT 2018
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
dạy học

	
	
	HỌC KỲ I

	
	
	CHƯƠNG I. ĐIỆN TỪ HỌC

	1
	Bài 1.Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
	
1

	
1
	Tuần            1
	
	Điện trở mẫu,  ampe kế ( 0,1 - 1,5A),  vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối.
	Lớp học


	2
	Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
	1
	2
	
	
	
	Lớp học

	3
	Bài 3. Thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
	1
	3
	Tuần 2
	
	Dây dẫn có điện trở chưa xác định, ampe kế ( 0,1 - 1,5A), vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối.
	Phòng bộ môn

	4
	

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp
	

1

	

4
	
	
	


Dây dẫn dài 30cm; ampe kế; vôn kế,  nguồn điện 6V; 3 điện trở mẫu (6; 10, 16 ),1 ampe kế ( 0,1 - 1,5A), 1 vôn kế ( 0,1 - 6V), 1 công tắc, 1 nguồn điện, 
7 đoạn dây nối.
	Lớp học


	5
	Bài 5. Đoạn mạch song song
	1

	5
	Tuần 3
	
	Điện trở mẫu trong đó 1 điện trở có giá trị là điện trở tương đương của hai điện trở kia mắc song song, ampe kế ( 0,1 - 1,5A), vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối.
	Lớp học

	6
	Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm
	1
	6
	
	
	
	Lớp học

	7
	Bài 7, 8 9.
Chủ đề. Sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn
+ Bài 7 : Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
+ Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn 
+ Bài 9 : Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
	3

	7
	
Tuần 4
	
Bài 7 . Mục III tự học có hướng dẫn. 
	Ampe kế ( 0,1 - 1,5A), vôn kế ( 0,1 - 6V), 1 công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối; dây điện trở có cùng tíêt diện, được làm từ cùng một chất liệu. 1 dây dài l, một dây dài 2l, 1 dây dài 3l.
cuộn dây inox ( S = 0,1mm2, l = 82m),  cuộn dây nikêlin (S = 0,1mm2, l = 2m), cuộn dây nicrôm (S = 0,1mm2,l = 2m), vôn kế ( 0,1 - 6V), công tắc, nguồn điện, đoạn dây nối.
	Phòng bộ môn

	
	
	
	8
	
	Bài 8. Mục II tự học có hướng dẫn
	
	

	
	
	
	9
	
Tuần 5

	
	
	

	8
	Bài tập 
	1

	10
	
	
	
	Lớp học

	9
	Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

	1

	11
	Tuần 6

	
	Biến trở con chạy; điện trở kt có ghi trị số điện trở, bóng đèn 2,5V- 1W, công tắc; nguồn điện 6V, đoạn dây nối có vỏ cách điện và 3 điện trở ghi trị số vòng.
	Lớp học

	10
	Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
	1

	12
	
	
	
	Lớp học

	11
	Bài 12. Công suất điện
	1
	13



	Tuần 7
	
	
Bóng đèn 220V - 100W; bóng đèn 220V- 25W đợc lắp trên bảng điện, bóng đèn 6V – 3W, bóng đèn 6V - 6w, nguồn điện 6V, công tắc, 1 biến trở 20 - 2A, am pe kế, vôn kế.
	Lớp học

	12
	Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện
	1

	14
	
	
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	13
	Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
	1
	
15
	Tuần 8
	
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	14
	Thực hành : Xác định công suất của các dụng cụ điện 

	1

	16
	
	Mục II.2.Xác định công suất của quạt điện  không  dạy
	Vôn kế, ampe kế, biến trở, bóng đèn, công tắc, nguồn điện, dây dẫn
	Phòng bộ môn 

	15
	Bài 20.Ôn Tập -  Tổng kết chương 1. Điện học
	1
	17
	Tuần 9
	
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	16
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	18
	
	
	Đề và ma trận đề
	Lớp học

	17
	Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ 

	1
	
19
	Tuần 10
	-Không bắt buộc tiến hành TN hình 16.1
-Yêu cầu HS tự đọc bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
	Tranh các đồ dùng điện.
	Lớp học

	18
	Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ
	
1
	
20
	
	
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	
	
	

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

	19
	Bài 21, 22.
Chủ đề. Từ trường của nam châm,  dòng điện
+ Bài 21 : Nam châm vĩnh cửu 
+ Bài 22: Tác dụng  từ của dòng điện - Từ trường 
	
2
	
21
	Tuần 11

	Bài 21: Mục III.- Tự học có hướng dẫn
	Thanh nam châm thẳng , trong đó có 1 thanh nam châm được bọc kín để che phần sơn màu và tên các cực, vụn sắt trộn lẫn vụn gỗ , nhôm , đồng , nhựa xốp, nam châm chữ U, Một nam châm đặt trên một mũi nhọn thẳng đứng  (kim nam châm), la bàn, nguồn điện 3V, kim nam châm
	Phòng bộ môn

	
	
	
	
22
	
	Bài 22: Mục I.-Khuyến khích học sinh tự học
	
	

	20
	Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ
	1

	

23

	Tuần 12




	
	Thanh nam châm thẳng, thí nghiệm quan sát từ phổ của nam châm thẳng, kim nam châm nhỏ có trục quay thẳng đứng.
	Lớp học

	21
	Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
	1
	
24
	
	
	nguồn điện 6V, đoạn dây dẫn, bộ TN xác định từ trường trong ống dây
	Lớp học

	22

	Bài tập
	
1
	25

	Tuần 13

	
	
	Lớp học

	
	
	
	
	
	
	
	Lớp học

	23
	 Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - nam châm điện
	1

	   26
	
	
	Nguồn điện, ống dây, biến trở, ampe kế, công tắc, la bàn, dây dẫn, các đinh sắt,lõi sắt, lõi thép
	Lớp học

	24
	Bài 26: Ứng dụng của nam châm
	1
	  27
	Tuần14
	Mục II.2 khuyến khích HS tự học 
	Nguồn, biến trở, công tắc, ống dây, nam châm chữ U, am pe kế, bộ giá TN
	Phòng bộ môn

	25
	Bài 27, 28. Chủ đề: Lực điện từ
+ Bài 27: Lực điện từ
+ Bài 28: Động cơ điện 1 chiều
	2
	28
	
	
	Bộ thí nghiệm tác dụng của từ trường lên ống dây có dòng điện chạy qua, nguồn điện 6V, biến trở, giá TN,  công tắc, ampe kế.
	Phòng bộ môn


	
	
	
	29
	Tuần 15
	-Bài 28: Mục II khuyến khích học sinh tự đọc. Mục III,IV tự học có hướng dẫn.
- Yêu cầu HS  về nhà đọc và tự thực hành bài 29: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện 
	
	

	26
	Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
	1
	30
	
	
	
	Lớp học

	27
	Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái (Tiếp )
	1
	31
	Tuần 16

	
	
	Lớp học

	28
	Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	1

	32
	
	
	Cuộn dây có gắn bóng đèn LED, thanh nam châm, nam châm điện và nguồn điện.
	Lớp học

	29
	Ôn tập cuối học kỳ I
	1
	33
	Tuần 17
	
	
	Lớp học

	30
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	34
	
	
	Đề và ma trận đề
	Lớp học


	31
	Trả bài kiểm tra cuối kìI
	1
	35
	Tuần 18
	
	
	

	32
	Ôn tập cuối kì I
	1
	36
	
	
	
	Lớp học

	
	
	HỌC KÌ II

	33
	Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
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	   Bài 33, 34: 
Chủ đề : Dòng điện xoay chiều
+ Bài 33: Dòng điện xoay chiều
+ Bài 34 : Máy phát điện xoay chiều
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	Bộ TN phát hiện dòng điện xoay chiều gồm 1 cuộn dây dẫn kín có mắc  bóng đèn LED //, ngược chiều có thể quay trong từ trường của  nam châm,  nam châm,  nam châm có thể quay quanh trục cố định, vôn kế một chiều và một vôn kế xoay chiều, nguồn điện pin 6V;  , bóng đèn 6V, Mô hình máy phát điện xoay chiều
	Lớp học


	
	
	
	39
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	Bài 34:Mục II khuyến khích học sinh tự đọc
	
	

	35
	Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
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	40
	
	
	Ampe kế một chiều,  am pe kế  xoay chiều,  công tắc,  sợi dây nối, vôn kế một chiều,  vôn kế xoay chiều,  nguồn điện 1 chiều 3V – 6V, bóng đèn 3V có đui,  nguồn điện xoay chiều 3V - 6V.
	Lớp học
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	Bài 36, 37.
Chủ đề. Truyền tải điện năng đi xa - Máy biến thế
+ Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
+ Bài 37 : Máy biến thế
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	Tranh: Truyền tải điện năng đi xa, mẫu máy biến thế.
	Lớp học
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	Bài 37: Mục II công nhận công thức của máy biến thế.Mục III và IV tự học có hướng dẫn
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	Lớp học
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	Lớp học
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	 Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
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	Bình thuỷ tinh hoặc nhựa trong suốt hình hộp chữ nhật chứa nước trong, sạch.  xốp phẳng, mềm.  đèn có khe hẹp.
	Lớp học
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	Bổ sung kiến thức định tính về chiết suất của môi trường trong suốt  và biểu thức , nội dung của định luật khúc xạ
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	Nội dung kiến thức 
bổ trợ
	
	Lớp học
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	Bài 42. Thấu kính hội tụ
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	Thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng từ 10 đến 12 cm, gia quang học, màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng, nguồn sáng phát ra gồm 3 tia sáng //.
	Lớp học
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	Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
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	thấu kính hội tụ có tiêu cự khoảng 10cm, giá quang học, cây nến cao khoảng 5cm, màn để hứng; bao diêm
	Phòng bộ môn
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	Lớp học

	45
	Ôn tập giữa kỳ II
	1

	50
	
	
	
	Lớp học

	46
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II
	1
	51
	Tuần 26
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	Thấu kính phân kỳ có tiêu cự khoảng từ 10 đến 12 cm, gia quang học, màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng, nguồn sáng phát ra gồm 3 tia sáng //.
	Phòng bộ môn

	49
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	Khuyến khích HS tự làm bài 46: Thực hành Đo tiêu cự của TKHT và bài 47 : Sự tạo ảnh trong máy ảnh 
	Thấu kính phân kỳ có tiêu cự khoảng 10cm, giá quang học, cây nến cao khoảng 5cm, màn để hứng; bao diêm.
	Lớp học
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	Phiếu học tập
	Lớp học

	51
	Bài 48. Mắt – Bài tập
	1
	56
	
	
	mô hình con mắt
	Lớp học

	52
	Bài 49. Mắt cận và mắt lão
	1

	57
	Tuần 29
	
	bảng thử con mắt y tế.
	Lớp học
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	Bài 50.Kính lúp – Bài tập
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	Mục II.khuyến khích học sinh tự đọc
	Ba kính lúp có độ bội giác khác nhau, thước nhựa có GHD 300mm và ĐCNN 1mm

	Lớp học
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	Khuyến khích HS tự đọc bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
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	Một lăng kính tam giác đều, màn chắn trên có khoét 1 khe hẹp, bộ các tấm lọc màu xanh, đỏ, nửa đỏ nửa xanh, đĩa CD,  đèn phát ánh sáng trắng.
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	Khuyến khích HS tự đọc bài 55, 56,57
- Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng  trắng và dưới ánh sáng màu
-Bài 56 : Các tác dụng của ánh sáng
-Bài 57: Thực hành nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD 
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	Lớp học
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 + Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng 
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	 Bài 60.Mục III. Tự học có hướng dẫn
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	Bài kiểm tra, đáp án
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